Cuia Vién trudng Vién Pasteur Thanh phé Ho Chi Minh)

Phu luc
DANH SACH HOQC VIEN PA HOAN THANH KHOA PAO TAO
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6: 776 /OD-PAS ngay30  thing 09 nam 2026

Tén khoa dao tao: An toan sinh hoc trong phong xét nghiém.
Thoi gian: Tir ngay 23/09/2026 dén ngay 25/09/2026.
Dia diém t6 chirc: Vién Pasteur TP.HCM

Téng sd hoc vién: 45.

-S4 tiét: 24 tiét.

STT Ho va Tén Ngay sinh Pon vi cong tac S6 GCN/CC

. TA CHI HUYEN NGAN 06/10/1977 | BENH VIEN DA KHOA THU 26-01801/B08-PAS
: pUC

) PHAM VAN HAU 20/12/1983 | TRAM Y TE PHUONG GO 26-01802/B08-PAS
' VAP

3 LE PHAM LIEN HANG 07/10/1987 | TRAM Y TE CAU ONG LANH | 26-01803/B08-PAS

A DINH THUY MINH CHAU | 01/01/1986 | TRAM Y TE CAU ONG LANH | 26-01804/B08-PAS

NGUYEN MINH PHAT 11/01/1997 | TRAM Y TE PHUONG LAI 26-01805/B08-PAS

5. THIEU

6 NGUYEN THI THU NGAN | 29/01/1996 | TTYT QUAN DAN Y PAC 26-01806/B08-PAS
- KHU CON PAO

. LUQNG KIM THANH 16/01/1990 | TRAM Y TE }DHUC)NG DONG | 26-01807/B08-PAS
| THAO HUNG THUAN

o PHAN NGUYEN HOANG | 13/10/1992 | TRAM Y TE PHUONG PONG | 26-01808/B08-PAS
© | KIM HUNG THUAN

9 NGUYEN VAN THINH 29/02/1992 | TRAM Y TE PHUONG PONG | 26-01809/B08-PAS
- HUNG THUAN

10 VU TIEN HUNG 24/06/2003 | TRAM Y TE PHUONG THU 26-01810/B08-PAS

' DAU MOT
1 TRAN THANH PHONG 05/02/1996 | TRAM Y TE AN THOI PONG 26-01811/B08-PAS
1 VU TUAN ANH 06/02/1977 | TRAM Y TE XA PHUOC HAI 26-01812/B08-PAS
DOAN THI THU 20/01/1990 | TRAM Y TE XA PAT O 26-01813/B08-PAS

13.




2

14 NGUYEN THI HOA 18/06/1978 | BENH VIEN LE VAN THINH 26-01814/B08-PAS

15 PO LE ANH KHOA 31/12/1995 | BENH VIEN DA KHOA BINH 26-01815/B08-PAS
' THANH

16 NGUYEN THI CAM 11/08/1987 | BENH VIEN PA KHOA CHAU | 26-01816/B08-PAS
" | NHUNG THANH - NAM TAN UYEN

17 PHAN THI THANH 30/08/1991 | BENH VIEN DA KHOA HOAN | 26-01817/B08-PAS
' | HUONG MY VAN PHUC 2

18 TRAN THI TO QUYEN 27/11/1998 | TRUNG TAM Y TE KHU VUC | 26-01818/B08-PAS
' THUAN AN

19 LE XUAN SAU 10/10/1985 | TRUNG TAMY TE KHU VUC | 26-01819/B08-PAS
' HO TRAM

20 TRAN I:IGUY]:ZN THAO 05/07/1993 | TRAM Y TE PHUONG PHU 26-01820/B08-PAS
" | NGUYEN THOQ

’1 VO TRUONG GIANG 28/11/1991 | TRAM Y TE PHUONG CAT 26-01821/B08-PAS
' LAI

- NGUYEN THI THUY 22/11/1985 | TRAM Y TE PHUONG CAT 26-01822/B08-PAS
* | TRANG LAI

23, TRUONG THI NHU 10/11/1997 | BENH VIEN DA LIEU 26-01823/B08-PAS

Y NGUYEN THIKIM ANH | 20/01/1996 | TRAM Y TE PHUONG PHU 26-01824/B08-PAS
' LAM

. NGUYEN THANH 21/01/1992 | TRAM Y TE PHUONG VINH 26-01825/B08-PAS
" | PHONG HOI

26 PHAM THANH TUNG 03/07/1990 | TRAM Y TE XA HOC MON 26-01826/B08-PAS

”7 NGUYEN DOAN HUONG | 26/01/2004 TRUNG ATAM Y TE KHU VUC | 26-01827/B08-PAS
' | GIANG DAU TIENG

28 NGUYEN THI BICH 24/09/1999 | BENH VIEN PA KHOA BINH | 26-01828/B08-PAS
" | PHUQONG DUONG CS2

29 THAN TRONG TOAN 01/07/1992 | BENH VIEN PA KHOA 26-01829/B08-PAS
: MEDIC BINH DUONG

20 DOAN THI THU TRINH 17/11/1990 | BENH VIEN DA KHOA NHA 26-01830/B08-PAS
' BE

31 NGUYEN THI HONG 29/03/1997 | TRUNG T’AM Y TEKHU VUC | 26-01831/B08-PAS
* | HANH CHAU BUC

3 NGUYEN THI MY 07/05/2000 | TRUNG T’AM Y TEKHU VUC | 26-01832/B08-PAS
" | HUONG CHAU BUC

33 PHAN PHU LAM 01/01/1998 | BENH VIEN PA KHOA CAI 26-01833/B08-PAS

NUOC




34 LUU TINH THUC 21/04/2002 | BENH VIEN BA KHOA KHU 26-01834/B08-PAS
: VUC DINH QUAN
35 DUONG THI THANH 30/03/1993 | BENH VIEN bPA KHOA KHU 26-01835/B08-PAS
* | PHUONG VUC DPINH QUAN
36 NGUYEN THI YEN NHU | 19/10/2000 | BENH VIEN FV 26-01836/B08-PAS
37 VU THI HA 05/05/1991 | BENH VIEN FV 26-01837/B08-PAS
38 HO THI THU 25/02/1994 | BENH VIEN SAN NHI TINH 26-01838/B08-PAS
' LAM DONG
39 PANG LE BAO NGOC 26/06/2001 | BENH VIEN THONG NHAT 26-01839/B08-PAS
40 NGUYEN THI MY LINH 05/04/1997 | BENH VIEN THONG NHAT 26-01840/B08-PAS
a NGUYEN PHU VINH 02/12/1996 | PHONG KHAM TESTSGN 26-01841/B08-PAS
1 BUI THE VINH 14/09/2003 | KHOM 16, PHUONG TAN 26-01842/B08-PAS
: THANH, TINH CA MAU
NGUYEN THI QUYNH 13/09/2003 | SO 42 PUONG 754, AP GO 26-01843/B08-PAS
43. | NHU NOIL XA AN NHON TAY, TP.
HCM
PHAM QUACH HOANG 26/11/2003 | 290/98/9 NO TRANG LONG, 26-01844/B08-PAS
44. | MY KHU PHO 11, PHUONG BINH
THANH, TP. HCM
45 LE MA PHI HUNG 20/04/2002 | AP PHU THUAN A, XA PHU 26-01845/B08-PAS

LAM, TINH AN GIANG




		Trần Hoàng Sơn
	2026-09-29T16:59:04+0700
	Signer's office
	Trần Hoàng Sơn
	Signing document


		Lê Đình Huân
	2026-09-29T17:08:18+0700
	Signer's office
	Lê Đình Huân
	Signing document


		Nguyễn Vũ Trung
	2026-09-29T17:38:30+0700
	Signer's office
	Nguyễn Vũ Trung
	Signing document


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-30T08:44:21+0700
	Bộ Y tế - Hồ Chí Minh
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh<nhantin@pasteurhcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-30T08:44:27+0700
	Bộ Y tế - Hồ Chí Minh
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh<nhantin@pasteurhcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-30T08:44:36+0700
	Bộ Y tế - Hồ Chí Minh
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh<nhantin@pasteurhcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-30T08:44:43+0700
	Bộ Y tế - Hồ Chí Minh
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh<nhantin@pasteurhcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-30T08:44:49+0700
	Bộ Y tế - Hồ Chí Minh
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh<nhantin@pasteurhcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




